
1

Đại 

học  

Cao 

đẳng

Đúng ngành hoặc chuyên ngành sau

 (phù hợp đề án VTVL)

1 2 3 4 5 6 7

I HUYỆN, THÀNH PHỐ 13 13 0

1 Huyện Sơn Động 2 2 0

1,1 Phòng Kinh tế - Hạ tầng 1 1 0 Kỹ sư Thủy lợi; Kỹ sư Xây dựng; Kiến trúc sư Xây dựng

1,2 Phòng Tài Nguyên - Môi trường 1 1 0 Quản lý đất đai, trắc địa, địa chính Tài nguyên và Môi trường

2 Lục Ngạn 1 1 0

2,1 Văn phòng HĐND và UBND 1 1 0 Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

3 Lục Nam 1 1 0

3,1 Phòng Tài Nguyên - Môi trường 1 1 0
Quản lý tài nguyên 

và môi trường
Tài nguyên và Môi trường

4 Yên Thế 1 1 0

4,1 Phòng Y tế 1 1 0 Bác sỹ đa khoa Y tế

5 Tân Yên 1 1 0

5,1 VP HĐND và UBND huyện 1 1 0 Kinh tế đầu tư Hành chính - Tổng hợp

6 Việt Yên 1 1 0

6,1 Thanh tra huyện 1 1 0 Tài chính - Ngân hàng Tài chính

7 Lạng Giang 1 1 0

7,1 Phòng Nội vụ 1 1 0 Quản trị kinh doanh Hành chính - Tổng hợp

8 Yên Dũng 4 4 0

8,1 Phòng Tài Nguyên - Môi trường 1 1 0 Quản lý đất đai Tài nguyên và Môi trường
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học  
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đẳng

Đúng ngành hoặc chuyên ngành sau

 (phù hợp đề án VTVL)

1 2 3 4 5 6 7

STT
Tên cơ quan, phòng, 

ban, Chi cục

Trình độ chuyên môn

Số lượng, cơ cấu đề nghị tuyển dụng

Tổng số 
Lĩnh vực thi 

8,2 Phòng Kinh tế hạ tầng (Quản lý đô thị) 1 1 0 Kỹ sư Xây dựng Xây dựng

8,3 Phòng Y tế 1 1 0 Bác sỹ đa khoa; Dược sỹ Y tế

8,4 Thanh tra 1 1 0 Tài chính - Ngân hàng Tài chính

9 TP Bắc Giang 1 1 0

9,1 Phòng Văn hóa - Thông tin 1 1 0 Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

II Sở, cơ quan thuộc UBND 9 9 0

1 Sở Nông nghiệp và PTNT 7 7 0

1,1 Chi cục Kiểm lâm 7 7 0

Hạt Kiểm lâm Sơn Động 3 3 0
Lâm nghiệp; Lâm học; lâm sinh; quản lý TN rừng và môi 

trường; quản lý bảo vệ TN rừng và môi trường; Luật
Tài nguyên và Môi trường

Hạt Kiểm lâm  Lục Ngạn 2 2 0
Lâm nghiệp; Lâm học; lâm sinh; quản lý TN rừng và môi 

trường; quản lý bảo vệ TN rừng và môi trường; Luật
Tài nguyên và Môi trường

Hạt Kiểm lâm Lục Nam 2 2 0
Lâm nghiệp; Lâm học; lâm sinh; quản lý TN rừng và môi 

trường; quản lý bảo vệ TN rừng và môi trường; Luật
Tài nguyên và Môi trường

2 Sở Y tế 1 1 0

2,1 Chi cục ATVSTP 1 1 0

Phòng Nghiệp vụ 1 1 0
Bác sỹ; Công nghệ thực phẩm; Công nghệ sinh học; Y tế công 

cộng
Y tế

3 Sở Ngoại vụ 1 1 0 Tiếng Trung thương mại Ngoại vụ 

Tổng số 22 22 0


